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Câu 1: Cho dãy số 
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. Viết năm số hạng đầu của dãy;
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B. (8; 14)
C. (4; 7)
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Câu 4: Cho 
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Câu 5: Tìm tập xác định 
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Câu 6: Cho 
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Câu 7: Tính tổng các nghiệm của phương trình: 
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Câu 8: Số nghiệm của phương trình 
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A. Dạng khai triển : [image: image46.wmf]135

;1;;2;;.....

222


B. Dạng khai triển: [image: image47.wmf]113

;0;;1;.....

222

-



C. Dạng khai triển : [image: image48.wmf]11

;0;1;;1....

22

-


D. Dạng khai triển : [image: image49.wmf]111

;0;;0;.....

222

-


Câu 10: Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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A. Bị chặn dưới
B. Bị chặn
C. Không bị chặn
D. Bị chặn trên
Câu 11: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng?
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Câu 12: Cho cấp số nhân [image: image55.wmf](
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. Viết 3 số hạng tiếp theo của cấp số nhân?
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Câu 13: Tìm tập giá trị 
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Câu 14: Mệnh đề nào sau đây là sai?
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Câu 15: Phương trình 
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Câu 16: Phương trình lượng giác : 
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Câu 17: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
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Câu 18: Cho cấp số nhân (un) có các số hạng khác không, tìm [image: image89.wmf]1

u

 biết: [image: image90.wmf]1234

2222

1234

15

85

+++=

ì

í

+++=

î

uuuu

uuuu



A. [image: image91.wmf]11

1,8

==

uu


B. [image: image92.wmf]11

1,9

==

uu


C. [image: image93.wmf]11

1,2

==

uu


D. [image: image94.wmf]11

1,5

==

uu


Câu 19: Nếu 
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Câu 20: Số đo radian của góc [image: image101.wmf]0
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Câu 21: Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là sai.
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. Tìm q ?
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Câu 24: Cho cấp số cộng [image: image121.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cấp số cộng này không có hai số 0,5 và 0,6.        B. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng này là: 3,9.

C. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 0,6.   
   D. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng này là: 0,5
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Câu 26: Với ba tia tùy ý [image: image130.wmf],,
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Hệ thức nào là hệ thức Chasles về số đo các góc:

A. Chỉ I và III
B. Chỉ II
C. Chỉ III
D. Chỉ I

Câu 27: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm:

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 0,5.
Câu 28: Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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A. Bị chặn
B. Bị chặn trên
C. Không bị chặn
D. Bị chặn dưới
Câu 29: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A. sin x + 3 = 0
B. tan x + 3 = 0
C. 3sin x – 2 = 0
D. 
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Câu 30: Dãy số
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 có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

A. 1
B. 2
C. 4
D. Không có
Câu 31: Tìm hiểu tiền công khoan giếng  ở hai cơ sở khoan giếng, người ta được biết:

- Ở cơ sở A: Giá của mét khoan đầu tiên là 50.000 đồng  và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 10000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước.

- Ở cơ sở B: Giá của mét khoan đầu tiên là 50.000 đồng  và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 8% giá của mét khoan ngay trước.

Một người muốn chọn một trong hai cơ sở nói trên để thuê khoan một cái giếng sâu 20 mét, một cái giếng sâu 30 mét ở hai địa điểm khác nhau. Hỏi người ấy nên chọn cơ sở khoan giếng nào cho từng giếng để chi phí khoan hai giếng là ít nhất. Biết chất lượng và thời gian khoan giếng của hai cơ sở là như nhau.

A. Chọn cở sở A khoan giếng 30 mét, chọn cơ sở B khoan giếng 20 mét.

B. Chọn cở sở A khoan giếng 20 mét, chọn cơ sở B khoan giếng 30 mét.

C. Chọn cơ sở A để khoan cả hai giếng.

D. Chọn cơ sở B để khoan cả hai giếng.
Câu 32: Cho dãy số: [image: image135.wmf]-1; ; 0,64
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Câu 33: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng [image: image141.wmf]20

 và tổng các bình phương của chúng bằng [image: image142.wmf]120
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Câu 34: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài [image: image147.wmf]10,57
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Câu 35: Tìm chu kì 
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A. 
[image: image155.wmf].

8

T

p

=


B. 
[image: image156.wmf]5

.

2

T

p

=


C. 
[image: image157.wmf]2

.

5

T

p

=


D. 
[image: image158.wmf].

2

T

p

=


Câu 36: Phương trình : 
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Câu 37: Giá trị đặc biệt nào sau đây là đúng

A. 
[image: image164.wmf]cos112

xxk

p

¹-Û¹-+


B. 
[image: image165.wmf]cos0

2

xxk

p

p

¹Û¹+



C. 
[image: image166.wmf]cos1

2

xxk

p

p

¹Û¹+


D. 
[image: image167.wmf]cos02

2

xxk

p

p

¹Û¹+


Câu 38: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 39: Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Dãy số không tăng không giảm, không bị chặn       
B. Dãy số tăng, bị chặn

C. Dãy số giảm, bị chặn                                                      D. Cả A, B, C đều sai
Câu 40: Cho một cấp số cộng có [image: image175.wmf]16
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Câu 42: Trên đường tròn lượng giác gốc [image: image187.wmf]A

 có bao nhiêu điểm [image: image188.wmf]M
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Câu 43: Xét tính tăng giảm của các dãy số sau: 
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A. Cả A, B, C đều sai
B. Dãy số không tăng không giảm

C. Dãy số tăng
D. Dãy số giảm
Câu 44: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?
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Câu 45: Tìm tập xác định của hàm số 
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A. Đối nhau.
B. Tạo với nhau một góc bằng [image: image208.wmf]3
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C. Trùng nhau.
D. Vuông góc.
Câu 48: 
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 là tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
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Câu 49: Phương trình : 
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Câu 50: Dãy số nào được cho sau đây là cấp số nhân :
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